
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐIỀM HE

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2026 CỦA UBND XÃ ĐIỀM HE

(Kèm  theo thông báo số      /TB-UBND ngày     /9/2026 của UBND xã Điềm He)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Thôn

Chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn

Chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn theo QĐ 157/2007/QĐ-TTg

Kế hoạch đã
giao

Kế hoạch (+),
giảm (-) đợt này

Kế hoạch dư nợ
năm 2026

Kế hoạch đã
giao

Kế hoạch (+),
giảm (-) đợt này

Kế hoạch dư nợ
năm 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bản Làn 943 100 1.043 100 -100

2 Điềm He 2929 100 3.029 155 155

3 Phú Nhuận 1620 100 1.720 100 -100

4 Song Giang 643 100 743 0

5 Khun Pàu 120 100 220 0

6 Nà Súng 603 603 0

7 Vân Mộng 407 407 112 -100 12

8 Khòn Cải 1041 1.041 0

9 Việt Yên 1092 1.092 0

10 Bản Nhang 86 86 0

11 Bản Thượng 58 58 0

12 Bản Hạ 60 60 0

13 Bản Hẻo 191 191 10 10

14 Trấn Ninh 1087 1.087 0

15 Phiêng Lầy 68 68 0

16 Phù Huê 50 50 0

Tổng cộng 10.998 500 11.498 477 -300 177

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-09-26T15:05:16+0700


		2026-09-26T15:05:16+0700


		2026-09-26T15:05:16+0700




